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Tên Tổ chức giám định /   CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA DUY HOÀNG  

Name of Inspection Body: DUY HOANG INSPECTION CORPORATION  

Mã số công nhận /  

Accreditation Code: 
VIAS 069 

Địa chỉ trụ sở chính / Số 8A Phan Ngữ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Head office address: 8A Phan Ngu, Da Kao Ward, 1 District, Ho Chi Minh City 

Địa điểm đăng ký công nhận /         Số 8A Phan Ngữ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Accreditation locations: 8A Phan Ngu, Da Kao Ward, 1 District, Ho Chi Minh City 

Điện thoại/ Tel:  (84.8) 38297234 

Email: dhcontrol@gmail.com Website:  Dhcontrol.com.vn 

Loại tổ chức giám định/  Loại A  

Type of Inspection: Type A 

Người đại diện / 

Authorized Person: 
Đặng Minh Hoàng 

Hiệu lực công nhận đến / 

Period of Validation : 
 Kề từ ngày        /  01  /  2025  đến  ngày  16  /  01  /  2030  
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Lĩnh vực           

giám định 

Field of Inspection 

Nội dung giám định 

Type and Range of Inspection 

Phương pháp,             

qui trình giám định 

Inspection Methods/ 

Procedures 

Địa điểm và   

bộ phận       

liên quan 

Location(s) and 

relating 

division(s)  

Máy móc thiết bị, 

Dây chuyền công nghệ 

 

Machinery, equipment,  

and technological 

production line 

- Số lượng,  

- Tình trạng, 

- Xuất xứ, 

- Phạm vi sử dụng, 

- Tính đồng bộ, 

- Chất lượng còn lại (%), 

- Chất lượng máy móc thiết 

bị nhập khẩu đã qua sử 

dụng theo Quyết Định 

18/2019/QĐ-TTg ( tuổi, an 

toàn, tiết kiệm năng lượng 

và bảo vệ môi trường). 

 

- Quantity, 

- Condition, 

- Origin, 

- Field of use,  

- Completeness,  

- Quality remain (%), 

- Quality of used imported 

machinery and equipment 

according to Decision 

18/2019/QD-TTg ( age, 

safety, energy saving and 

environmental 

protection). 

HD-01-2015 

HD-04-2015 

HD-10-2015 

HD-18-2015 

HD-15-2015 

HD-14B-2015 

HD-14E-2015 

Phòng kỹ thuật 

nghiệp vụ 

Techinical 

Division 

 

Ghi chú/ Note: 

- HD-xx-2015 : Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods 

- Trường hợp Công ty Cổ phần Giám định hoàng hóa Duy Hoàng cung cấp dịch vụ giám định thì 

Công ty Cổ phần Giám định hoàng hóa Duy Hoàng phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này./ It is mandatory 

for the Duy Hoang Inspection Corporation that provides the inspection services must register their 

activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the 

service.  
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DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH 

LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES 

 

Tên phương pháp/ qui trình giám định 

Name of inspection methods/ procedures 

Mã số phương pháp/ qui trình giám định 

Code of inspection methods/ procedures 

Quy trình giám định số lượng HD-01-2015 (ver. 2015) 

Quy trình giám định tình trạng HD-04-2015(ver. 2015) 

Quy trình giám định kiểm tra xuất xứ hàng nhập khẩu HD-10-2015(ver. 2015) 

Quy trình giám định phạm vi sử dụng của MMTB HD-18-2015(ver. 2015) 

Quy trình giám định tính đồng bộ cho MMTB đơn lẽ 

tháo rời & MMTB của dây chuyền công nghệ 

HD-15-2015(ver. 2015) 

Quy trình giám định MMTB đã qua sử dụng:  Phương 

pháp xác định tỉ lệ % chất lượng còn lại của MMTB 

HD-14B-2015(ver. 2015) 

Quy trình giám định MMTB nhập khẩu  đã qua sử dụng 

theo Quyết Định 18 /2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 

HD-14E-2019(ver. 2019) 
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